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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk214628448][bookmark: _GoBack]Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
giai đoạn 2026-2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
[bookmark: _Hlk212646129]
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Văn bản số 421/HĐND-PC ngày 17/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa …., kỳ họp thứ ... dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030, như sau:
[bookmark: _Hlk214628667]I. TÊN GỌI, TRÍCH YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT:
Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ ban hành
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
       	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
2. Cơ sở pháp lý
Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.
3. Cơ sở thực tiễn đề nghị ban hành Nghị quyết 
Theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng” và mục tiêu “đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế”.
Tại Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nêu quan điểm chỉ đạo “Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hóa trong đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn để kinh tư nhân phát triển; xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để kinh tế tư nhân phát triển…” mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động; phấn đấu đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh có 20.000 doanh nghiệp hoạt động” và nhiệm vụ giải pháp tại Chương trình hành động có nêu: “Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;… bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kết hợp huy động nguồn lực từ các nguồn vốn hợp pháp khác” (tại điểm 2.1 mục 2 phần IV nhiệm vụ giải pháp).
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị quyết tới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có cơ sở pháp lý ban đầu để hoạt động sản xuất kinh doanh và được cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đồng tình, ghi nhận. Kết quả từ khi ban hành Nghị quyết đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 749 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng (mỗi doanh nghiệp 01 con dấu pháp nhân lần đầu và 01 chữ ký số sử dụng trong 03 năm đầu tiên sau khi thành lập). 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 11/8/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường các hoạt động hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, góp phần đẩy nhanh thời gian, giảm chi phí giúp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp thì việc xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và phù hợp trong thời điểm các địa phương đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Kịp thời xử lý những nội dung tại văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, qua đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để Cơ quan đăng ký kinh doanh có cơ sở thực hiện nhiệm vụ đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và văn bản liên quan; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhằm giảm thời gian, chi phí giúp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Quan điểm
Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030 đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị quyết trong Hệ thống pháp luật. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk214628550]Thực hiện văn bản số 421/HĐND-PC ngày 17/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi xin ý kiến Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và được Sở Tư pháp thẩm định (tại Báo cáo số ..../BC-STP ngày … tháng 11 năm 2025). 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 06 Điều, cụ thể:
[bookmark: _Hlk210743720]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Điều 5. Nguồn vốn hỗ trợ
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về đối tượng, nguyên tắc, nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
b) Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Những nội dung không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Nội dung hỗ trợ
a) Miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính
Miễn phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp yêu cầu giải quyết (trừ những thủ tục hành chính theo quy định phải nhận kết quả trực tuyến và trực tiếp). Nội dung hỗ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2 Nghị quyết này. 
b) Hỗ trợ con dấu và chữ ký số
Hỗ trợ 01 con dấu pháp nhân lần đầu sử dụng và 01 chữ ký số sử dụng trong 03 năm đầu tiên sau khi thành lập (gồm chữ ký số và phí duy trì sử dụng). Nội dung hỗ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2 Nghị quyết này. 
2. Mức hỗ trợ: Không quá 04 triệu đồng/một doanh nghiệp.
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đến Sở Tài chính để được xem xét hỗ trợ theo quy định. Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1; điểm a, điểm c khoản 3; khoản 4 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ không được xem xét hỗ trợ theo quy định.
Điều 5. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh. 
[bookmark: _Hlk214628617](Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Bản tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; (4) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết; (6) Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (7) Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết)  
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